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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2023 

                           

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp báo giá. 

 
 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đang triển khai gói thầu: “Văn phòng 

phẩm năm 2023 của Phòng khám Đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch”. 

Để có cơ sở lập giá dự toán, nhà trường kính mời các đơn vị có đủ năng lực và quan 

tâm đến gói thầu: “Văn phòng phẩm năm 2023 của Phòng khám Đa khoa Trường Đại học 

Y khoa Phạm Ngọc Thạch” gửi Thư báo giá được niêm phong về Trường Đại học Y khoa 

Phạm Ngọc Thạch theo phụ lục bảng yêu cầu báo giá. 

Thành phần hồ sơ:  

1. Bảng báo giá dịch vụ (bao gồm toàn bộ chi phí như: thuế GTGT và các 

chi phí liên quan khác). 

2. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 90 ngày. 

Kính đề nghị Quý đơn vị gửi hồ sơ nêu trên bằng các hình thức sau: 

1. Trực tiếp về Phòng khám Đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc 

Thạch. 

2. Qua địa chỉ e-mail: hanhchinh.phongkhambsgd@pnt.edu.vn 

Địa chỉ: Phòng khám Đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, số 461 

Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thời gian gửi: trước 16 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 11 năm 2023 

Chi tiết liên hệ: CN. Trần Phan Huỳnh Ngân, Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành 

chính Phòng khám Đa khoa, số điện thoại: 0929.379.062 

Trân trọng./. 

                  (Đính kèm: Phụ lục Bảng yêu cầu báo giá) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- HT và các PHT (để b/c); 

- P.CNTT (để đăng Website); 

- Lưu: VT; PKĐK.N (03b). 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 

                              (Đã ký) 

 

       TS.BS. Phan Nguyễn Thanh Vân 

  



Phụ lục 

BẢNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Đính kèm Công văn số 2904/TĐHYKPNT-PKĐK ngày 10 tháng 11 năm 2023 của 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) 

STT Danh mục Tính năng kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Quy cách 

Đơn 

giá 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

1 Bấm kim số 10 

Bấm kim Plus No.10 

(NOSTA-ST0001) 

hoặc tương đương 

Cái 50  10 cái/hộp    

 

2 
Băng keo 2 mặt 

1P5 

Băng keo 2 mặt, rộng 

1.5 F hoặc tương 

đương 

Cuộn 20  12 cuộn/cây    

 

3 
Băng keo 2 mặt 

2P5 

Băng keo 2 mặt, Rộng 

2.5 F hoặc tương 

đương 

Cuộn 20  12 cuộn/cây    

 

4 
Băng keo 2 mặt 

5P 

Băng keo 2 mặt, Rộng 

5 F hoặc tương đương 
Cuộn 20  6 cuộn/cây    

 

5 Băng keo điện 

Băng keo điện nano 

đen 18mm x 30yard 

hoặc tương đương 

Cuộn 05  10 cuộn/cây    

 

6 Băng keo đục 5P 

Băng keo đục 4.8-

100Y hoặc tương 

đương 

Cuộn 20  06 cuộn/cây    

 

7 
Băng keo giấy 

2P5 

Băng keo giấy, rộng 

2.5F hoặc tương 

đương 

Cuộn 10  12 cuộn/cây    

 

8 
Băng keo giấy 

5P 

Băng keo giấy 5F hoặc 

tương đương 
Cuộn 10  12 cuộn/cây    

 

9 
Băng keo mút 2 

mặt 5P 

Băng keo 2 mặt dính, 

có lớp đệm mút xốp 

màu trắng , bề ngang 5 

cm, dài 6.5 cm 

Cuộn 10  06 cuộn/cây    

 

10 
Băng keo trong 

2P5 

Băng keotrong, Rộng 

5 F 100Y hoặc tương 

đương 

Cuộn 30  12 cuộn/cây    

 

11 
Băng keo trong 

5P 

Băng keo trong, Rộng 

5 F 100Y hoặc tương 

đương 

Cuộn 50  06 cuộn/cây    
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12 
Băng keo trong 

VP 

Băng keo trong VP, 

Rộng 1.8 F 15Y hoặc 

tương đương 

Cuộn 30  10 cuộn/cây    

 

13 
Bao rác trung, 

vàng 

Bao rác trung không 

lõi màu vàng,  kích 

thước 55 x 66cm 

Kg 60 
 45 cái/kg = 

03 cuộn/kg  
  

 

14 
Bao rác trung, 

xanh 

Bao rác trung không 

lõi màu xanh,  kích 

thước 55 x 66cm 

Kg 60 
 45 cái/kg = 

03 cuộn/kg  
  

 

15 Bao tay cao su 

Găng tay cao su cầu 

vòng dài Hồng 

GCS0039 

Đôi 10 
 01 đôi/túi 

opp  
  

 

16 
Bao thư - 34*25 

cm - Tiếng Việt 

Bao thư trắng kích 

thước 35cm*25cm 

nắp 3cm đậy ở chiều 

25cm, có keo miệng 

bao, giấy ford 80gsm 

Cái 1000 100 cái/xấp    

 

17 Bìa 100 lá A4 

Bìa nhựa 100 lá A4, 

TL (FO-DB05) hoặc 

tương đương 

Cuốn 100  100 lá/cuốn    

 

18 Bìa 3 dây 15P 

Bìa giấy 3 dây độ dày 

15 cm TL hoặc tương 

đương 

Cái 30  25 cái/lốc    

 

19 Bìa 3 dây 7P 

Bìa giấy 3 dây độ dày 

7 cm TH hoặc tương 

đương 

Cái 30  25 cái/lốc    

 

20 
Bìa 60 lá trong, 

khổ F 

Bìa 60 lá A4 Thiên 

Long TL-CFP60 (FS) 

hoặc tương đương 

Cuốn 100  60 lá/cuốn    

 

21 
Bìa 80 lá trong, 

khổ F 

Bìa 80 lá TL (Tốt) 

hoặc tương đương 
Cuốn 100  80 lá/cuốn    

 

22 Bìa A4, trắng 

Bìa màu Trắng A4 

T&T hoặc tương 

đương 

Xấp 100  100 tờ/xấp    

 

23 
Bìa còng 5 cm, 

khổ F 

Bìa còng 50 F4 F0-

BC13 màu xanh đậm 

hoặc tương đương 

Cái 50 
 40 cái bìa/ 

thùng carton  
  

 

24 
Bìa còng 7 cm, 

khổ F 

Bìa còng 70 F4 FO-

BC08 2ms xanh đậm 

hoặc tương đương 

Cái 50 
 40 cái bìa/ 

thùng carton  
  

 

25 Bìa lá A4 - trắng 

Bìa Lá A4 Plus màu 

trắng hoặc tương 

đương 

Cái 400  100 cái/xấp    
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26 Bìa lá F4 - Màu 

Bìa Lá F4 Plus nhiều 

màu hoặc tương 

đương 

Cái 100  100 cái/xấp    

 

27 Bìa lá F4 - trắng 

Bìa Lá F4 Plus màu 

trắng hoặc tương 

đương 

Cái 400  100 cái/xấp    

 

28 Bìa lỗ (dày, gân) 

Bìa lỗ Thiên Long A4 

FO - CS02, dày, gân 

hoặc tương đương 

Xấp 200  100 cái/xấp    

 

29 
Bìa nhựa cột dây 

F 

Bìa cột dây nhựa-F4 

hoặc tương đương 
Cái 100  12 cái/xấp    

 

30 Bìa nút A4 
Bìa nút A4 trắng VC 

hoặc tương đương 
Cái 150  12 cái/xấp    

 

31 
Bìa nút F4 , 

trắng 

Bìa nút F4 trắng VC 

hoặc tương đương 
Cái 200  12 cái/xấp    

 

32 
Bút bi 0.5 mm, 

xanh 

Bút Bi Flexoffice FO-

03/VN, đường kính 

viên bi 0.5mm, mực 

Xanh hoặc tương 

đương 

Cây 200  20 cây/hộp    

 

33 
Bút bi 0.7 mm, 

xanh 

Bút bi Thiên Long TL-

036, đường kính viên 

bi 0.7 mm, mực Xanh 

hoặc tương đương 

Cây 150  20 cây/hộp    

 

34 Bút chì 2B 

Bút chì Gỗ 2B 

Staedtler 134 - Thân 

Cam hoặc tương 

đương 

Cây 150  12 cây/hộp    

 

35 
Bút dạ quang  

ngòi nhỏ 

Bút dạ quang Thiên 

Long HL-03 - Màu 

Vàng hoặc tương 

đương 

Cây 80  5 cây/vỉ    

 

36 
Bút dạ quang 

ngòi lớn 

Bút dạ quang ToYo 

SP-28 (nhiều màu) 

hoặc tương đương 

Cây 80  10 cây/hộp    

 

37 
Bút lông bảng, 

xanh 

Bút lông bảng Thiên 

Long WB-03, mực 

xanh hoặc tương 

đương 

Cây 50  10 cây/hộp    

 

38 
Bút lông bảng, 

đỏ 

Bút lông bảng Thiên 

Long WB-03, mực đỏ 

hoặc tương đương 

Cây 30  10 cây/hộp    
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39 
Bút lông dầu 

lớn, đen 

Viết lông dầu Thiên 

Long PM0, màu đen 

hoặc tương đương 

Cây 15  10 cây/hộp    

 

40 
Bút lông dầu 

lớn, đỏ 

Viết lông dầu Thiên 

Long PM09, màu đỏ 

hoặc tương đương 

Cây 15  10 cây/hộp    

 

41 
Bút lông dầu 

lớn, xanh 

Viết lông dầu Thiên 

Long PM09, màu 

xanh hoặc tương 

đương 

Cây 10  10 cây/hộp    

 

42 

Bút viết CD (bút 

lông dầu nhỏ), 

đen 

Bút lông dầu PM-04 

màu đen CeeDee 

Thiên Long hoặc 

tương đương 

Cây 20  10 cây/hộp    

 

43 

Bút viết CD (bút 

lông dầu nhỏ), 

xanh 

Bút lông dầu PM-04 

màu xanh CeeDee 

Thiên Long hoặc 

tương đương 

Cây 50  10 cây/hộp    

 

44 Bút xóa kéo lớn 

Xóa kéo dài Plus V 

nhiều màu hoặc tương 

đương 

Cây 80  10 cây/hộp    

 

45 Chuốt bút chì 

Chuốt chì Maped 

thường nhiều màu 

hoặc tương đương 

Cái 30  30 cái/hộp    

 

46 Dao rọc giấy lớn 

Dao rọc giấy lớn SDI 

0423 hoặc tương 

đương 

Cái 100  24 cây/hộp    

 

47 
Dây rút nhựa 20 

cm 

Dây rút màu trắng, 

chiều dài 20cm 

(200mm), bản rộng 

4mm hoặc tương 

đương 

Bịch 2  100 sợi/bịch    

 

48 
Đinh dù- dùng 

cho bảng nỉ 

Ghim mũ nhựa màu 

Deli 0021 hoặc tương 

đương 

Hộp 3  35 cái/hộp    

 

49 Dụng cụ gỡ kim 

Gỡ kim UNC nhiều 

màu hoặc tương 

đương 

Cái 20  48 cái/hộp    

 

50 
Dụng cụ lau 

bảng mica 

Lau bảng BN BP-02 

(10) hoặc tương 

đương 

Cái 2  12 cái/lốc    

 

51 Giấy A3(80) 

Giấy Excel khổ A3 

80gsm hoặc tương 

đương 

Ream 5  400 tờ/ream    
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52 Giấy A4(80) 

Giấy in Paper One A4 

80gsm hoặc tương 

đương 

Ream 800 
 05 

ream/thùng  
  

 

53 Giấy A5(80) 

Giấy Excel khổ A5 

80gsm hoặc tương 

đương 

Ream 800  500 tờ/ream    

 

54 
Giấy bìa nhuộm 

màu  

Giấy màu bìa Thái A-

One A4 180gsm (100 

Tờ) - Màu xanh 

lá/xanh dương hoặc 

tương đương 

Tờ 50  100 tờ/xấp    

 

55 
Giấy Fort màu 

A4 (80) 

Giấy Fort màu A4 

80gsm hoặc tương 

đương 

Xấp 2 
 500 

tờ/xấp/ream  
  

 

56 
Giấy niêm 

phong 

Giấy niêm phong 

Pelure khổ A4 hoặc 

tương đương 

Xấp 10  100 tờ/xấp    

 

57 
Giấy Notes 3*3 

(loại dính tốt) 

Giấy note 3x3 Pronoti 

- màu vàng hoặc 

tương đương 

Xấp 80  12 xấp/lốc    

 

58 
Giấy Notes 3*4 

(loại dính tốt) 

Giấy note 3x4 Pronoti 

- màu vàng  hoặc 

tương đương 

Xấp 80  12 xấp/lốc    

 

59 
Giấy Notes sign 

here 

Giấy Note signhere 

3M-680-9 hoặc tương 

đương 

Xấp 80 
 50 

miếng/vỉ/xấp  
  

 

60 
Gôm Pentel 

trung 

Gôm Pentell trung 

ZEH05 hoặc tương 

đương 

Cái 60  30 cái/hộp    

 

61 Hồ dán, đầu gạt 
Keo nước WinQ GL 

06 - 25ml 
Chai 250  12 chai/lốc    

 

62 Hồ dán khô 

Keo khô Thiên Long 

G-019 hoặc tương 

đương 

Chai 80  30 chai/hộp    

 

63 Kéo trung 

Kéo văn phòng Deli 

180mm 6009 hoặc 

tương đương 

Cái 20 
 01 cây/túi 

opp 
  

 

64 
Kẹp bướm 15 

mm 

Kẹp bướm 15 mm 

Slecho (105) hoặc 

tương đương 

Hộp 50  12 cái/hộp    

 

65 
Kẹp bướm 19 

mm 

Kẹp bướm 19 mm 

Slecho (107) hoặc 

tương đương 

Hộp 50  12 cái/hộp    

 



6 

 

66 
Kẹp bướm 25 

mm 

Kẹp bướm 25 mm 

Slecho (111) hoặc 

tương đương 

Hộp 50  12 cái/hộp    

 

67 
Kẹp bướm 32 

mm 

Kẹp bướm 32 mm 

Slecho (155) hoặc 

tương đương 

Hộp 50  12 cái/hộp    

 

68 
Kẹp bướm 51 

mm 

Kẹp bướm 51 mm 

Slecho (260) hoặc 

tương đương 

Hộp 30  12 cái/hộp    

 

69 
Kẹp giấy nhựa - 

màu 

Kẹp màu nhựa C62 

Toàn Phát nhiều màu 

hoặc tương đương 

Bịch 

nhỏ 
50 

 20 bịch 

nhỏ/bịch lớn  
  

 

70 Kẹp giấy nhọn  
Kẹp giấy nhọn C62 

hoặc tương đương 

Hộp 

nhỏ 
50 

 10 hộp 

nhỏ/hộp lớn  
  

 

71 Kim bấm số 10 
Kim bấm số 10 Plus 

hoặc tương đương 
Hộp 150 

 20 hộp 

nhỏ/hộp lớn  
  

 

72 Máy tính 12 số 

 Máy tính 12 số Casio 

DX 120S hoặc tương 

đương 

Cái 5  01 cái/hộp    

 

73 
Mực đóng dấu 

đỏ 

Mực dấu shiny đỏ 

28ml hoặc tương 

đương 

Chai 12  10 chai/hộp    

 

74 
Mực đóng dấu 

xanh 

Mực dấu shiny 

xanh28ml hoặc tương 

đương 

Chai 12  10 chai/hộp    

 

75 
Pin AA, 

Energizer 

Pin AA Energizer 

hoặc tương đương 
Viên 100  40 viên/hộp    

 

76 Pin AA, Maxell 
Pin Tiểu Maxell AA 

hoặc tương đương 
Viên 100  40 viên/hộp    

 

77 
Pin AAA, 

Energizer 

Pin AAA Energizer 

hoặc tương đương 
Viên 100  40 viên/hộp    

 

78 
Pin AAA, 

Maxell 

Pin Tiểu Maxell AAA 

hoặc tương đương 
Viên 100  40 viên/hộp    

 

79 Pin CR2025 

Pin nút Panasonic 

Lithium Coin Battery 

CR-2025 hoặc tương 

đương 

Viên 100  05 viên/vỉ    

 

80 Pin CR2032 

Pin Smartkey - Cmos 

Panasonic CR2032  

hoặc tương đương 

Viên 100  05 viên/vỉ    

 

81 Pin sạc 9V 
Pin 9V sạc Energiner 

hoặc tương đương 
Viên 10  40 viên/hộp    
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82 Pin sạc AA 
Pin AA sạc Energiner 

hoặc tương đương 
Viên 10  40 viên/hộp    

 

83 Pin sạc AAA 

Pin AAA sạc 

Energizer hoặc tương 

đương 

Viên 10  40 viên/hộp    

 

84 
Súng bắn keo 

nhỏ 

Súng bắn keo Gstar 

GG-20 20W hoặc 

tương đương 

Cây 5  01 cây/hộp    

 

85 Tampon - SP3 
Tampon Shiny SP3 

110x70mm 
Hộp 12  01 cái/hộp    

 

86 Tập 200 trang 

Tập 200 trang Tiến 

phát Thế hệ mới hoặc 

tương đương 

Cuốn 50  10 cuốn/lốc   

 

87 
Thùng rác đạp 

lớn 

Thùng rác đạp lớn 

TLT hoặc tương 

đương 

Cái 5  4 cái/kiện    

 

88 
Túi đựng bài thi 

30*54 cm 

Túi đựng bài thi kích 

thước 30x54 cm 
Cái 20  100 cái/xấp   

 

89 
Túi đựng bài thi, 

40*50 cm 

Túi đựng bài thi kích 

thước 40x50 cm 
Cái 20 100 cái/xấp   

 

90 
Túi đựng đề thi 

30*40 cm 

Túi đựng đề thi kích 

thước 30x40 cm 
Cái 20 100 cái/xấp   

 

91 
Túi đựng đề thi 

35*35 cm 

Túi đựng đề thi kích 

thước 35x35 cm 
Cái 20 100 cái/xấp   

 

92 
Túi đựng đề thi 

40*50 cm 

Túi đựng đề thi kích 

thước 40x50 cm 
Cái 19 100 cái/xấp   

 

93 
Xà bông bột  

400g/ gói 

Bột giặt Omo giặt tay 

400 gam hoặc tương 

đương 

Bịch 12 
 36 

bịch/thùng  
  

 

94 Xịt muỗi 

Bình xịt Côn Trùng 

Raidmax 600ml hoặc 

tương đương 

Chai 100 
 24 

chai/thùng  
  

 

95 USB 16GB 

USB 3.0 16GB 

Sandisk CZ600 hoặc 

tương đương 

Cái 1  01 cái    

 

96 USB 32GB 

USB 32GB SanDisk 

SDCZ73- G46 Ultra 

hoặc tương đương 

Cái 1  01 cái    

 

97 Dây nilon  Màu vàng/màu xanh Cuộn 30  01 cuộn/kg    

98 
Ly giấy uống 

nước 

Ly giấy 7oz 210 ml 

hoặc tương đương 
Cái 12000  50 cái/cây    

 

99 
Ly nhựa khám 

sức khỏe 

Ly nhựa 120 ml hoặc 

tương đương 
Cái 12000  50 cái/cây    
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100 Giấy puppy 

Khăn giấy hộp Puppy 

2 lớp (180 tờ) hoặc 

tương đương 

Hộp 150 
 50 

hộp/thùng  
  

 

101 Miếng lót chuột 

Miếng lót chuột 

Logitech hoặc tương 

đương 

Cái 20  01 cái    

 

102 Miếng rửa chén 
Miếng rửa chén vải 

lưới 
Cái 15 

 01 cái/túi 

opp  
  

 

103 
Giấy in nhiệt xét 

nghiệm 

Giấy Fax Heshi 210 

(size 57) hoặc tương 

đương 

Cuộn 120 
 100 

cuộn/thùng  
  

 

104 

Giấy in nhiệt 

tem của tiếp 

nhận 

Decal nhiệt kích thước 

(90x70)mmx50m 1 

tem 

Cuộn 20  01 tem/cuộn    

 

105 Hộp bút xoay 

Cắm Bút Xoay 

Flexoffice FO-PS02 

hoặc tương đương 

Cái 10 
 01 cái/ túi 

opp/hộp  
  

 

106 Thước 30 cm 

Thước thẳng Thiên 

Long SR-03 30 cm 

hoặc tương đương 

Cái 15 
 01 cái/ túi 

opp  
  

 

107 Khăn lau bàn 

Khăn lau bàn nhiều 

màu, kích thước 28 x 

29 cm hoặc tương 

đương 

Cái 15  20 cái/xấp    

 

108 
Ổ cắm điện 5 

chấu 

Ổ Cắm Điện LIOA 6 

LO 5MET 3D3S52, 3 

lỗ, 2 chấu +3 lỗ 3 

chấu, 1 công tắc 

Cái 20 
 01 cái/túi 

opp  
  

 

109 Giấy bìa kiếng  
Bìa kiếng dày 1.2mm, 

khổ A4 
Xấp 20  100 cái/xấp    

 

110 

Băng keo dán 

gáy 3.5 cm (màu 

xanh dương) 

Băng dính si dán gáy 

3,5cm 
cuộn 50  08 cuộn/cây    

 

111 Giấy in ảnh 

Giấy in ảnh NTS A4 1 

mặt 135gsm 100 tờ 

hoặc tương đương 

Xấp 12  100 tờ/xấp    

 

112 Nước rửa chén 

Nước rửa chén 

Sunlight can loại 3.6 

kg 

Can 20 
 03 

can/thùng  
  

 

113 
Nước rửa tay 

Lifebouy 
Túi 400g màu đỏ Bịch 400  24 túi/thùng    
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114 
Túi đựng thực 

phẩm 
Kích thước 25x35cm Cuộn 60 

01 cuộn/túi 

opp  
  

 

115 Giấy lau tay 

Giấy trắng, mềm, mịn, 

dai, không bụi, không 

tan trong nước. 

- Size: 

215mm*200mm 

- Định lượng: 21gsm ± 

2/m2 

- Nguyên liệu: 100% 

bột giấy nguyên sinh. 

- Hoa văn chấm bi 

mịn, thấm hút tốt hơn 

Bịch 3000 
100 tờ 02 

lớp/gói 
  

 

116 Giấy ANAN 
Giấy vệ sinh hiệu 

AnAn có lõi 
Cuộn 1200  10 cuộn/cây    

 

117 
Túi nilong loại 

1/2 kg 

Màu vàng hoặc màu 

trắng có quai xách loại 

tốt 

kg 30  230 cái/kg    

 

118 
Túi nilong loại 1 

kg 

Màu vàng hoặc màu 

trắng có quai xách loại 

tốt 

kg 30  147 cái/kg    

 

119 
Túi hột xoài 

24x34 cm 

Trơn, màu trắng kích 

thước 24x34 cm loại 

tốt 

kg 20  50 cái/kg    

 

120 
Túi hột xoài 

30x42 cm 

Trơn, màu trắng kích 

thước 30x42 cm loại 

tốt 

kg 20  33 cái/kg    

 

121 
Túi zipper 7x12 

cm 

Túi vuốt miệng kích 

thước 7x12 cm loại 

dày 

kg 50  550 cái/kg    

 

122 
Túi zipper 

10x15 cm 

Túi vuốt miệng kích 

thước 10x15 cm loại 

dày 

kg 35  350 cái/kg    

 

123 Dây thun  
Màu vàng đường kính 

4 cm  
kg 10  0.5 kg/bịch    

 

124 

Xịt muỗi cho trẻ 

tại Âm ngữ trị 

liệu 

Xịt chống muỗi và côn 

trùng đốt cho bé Skin 

VAPE 200 ml chính 

hãng  

Chai 70 
 20 

chai/thùng  
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125 

Chai nhựa đựng 

nước rửa tay để 

bàn họp 

Vỏ chai PET 500ml có 

vòi nhấn, chai PET 

500ml nắp bật, bình 

nhựa PET 500ml nhấn 

nước rửa tay 

Chai 15 
 01 cái/túi 

opp  
  

 

126 Kệ rỗ 3 ngăn 
3 ngăn đứng, kích cỡ 

30 x 30 x 12 cm 
Cái 10  20 cái/thùng    

 

127 Bìa trình ký 
Bìa trình ký nhựa A4 

Kinary T-332 
Cái 50 

 01 cái/túi 

opp  
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